ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG VIỆT GIỮA HỌC KÌ 2 LỚP 5
Đề số 2

A. Bài kiểm tra Đọc, Nghe và Nói – Kiến thức tiếng Việt (10 điểm)

I. Đọc thành tiếng (3 điểm)

· Ở mục này, các em có thể đọc một đoạn trích trong bài Tập đọc đã học trong SGK Tiếng Việt 5, tập 2 và trả lời câu hỏi hoặc đọc một đoạn văn thích hợp ở ngoài SGK.

· Đề không trình bày nội dung của phần Đọc thành tiếng.

AI. Đọc hiểu và kiến thức tiếng Việt (7 điểm)

Đọc bài sau và thực hiện các yêu cầu nêu ở dưới:
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Câu chuyện về các loài hoa

Một hôm, các loài hoa tranh cãi nhau về việc loài hoa nào được con người yêu quý nhất. Hoa hồng lên tiếng: “Tôi là loài hoa được con người yêu quý nhất vì tôi tượng trưng cho tình yêu đôi lứa. Người ta lấy tôi làm món quà ngọt ngào tặng nhau để khởi đầu cho một mối quan hệ tốt đẹp.”

Hoa đào lên tiếng phản bác: “Tôi mới là loài hoa được yêu quý nhất. Ngày Tết, chẳng nhà nào có thể thiếu hoa đào. Tuy tôi chỉ nở vào mùa xuân nhưng đó là mở đầu của một năm, mang lại cho con người sự sung túc, may mắn.”

Hoa lan lên tiếng: “Các bạn nhầm rồi, các bạn hãy nhìn vào cách con người chăm chút chúng tôi đi. Những giò hoa lan được con người nâng niu, tưới tắm để cho ra những nhành hoa đẹp nhất, tượng trưng cho sự vương giả. Người chơi hoa lan cũng là
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những người tinh tế. Chúng tôi chính là loài hoa được yêu mến nhất.”

Các loài hoa không ai chịu nhường ai, nhao nhao lên tiếng. Chỉ có một nhành hoa dại là không dám cất lời, bởi nó hiểu thân phận nhỏ bé của mình. Nó không tượng trưng cho tình yêu, cho mùa xuân, cũng không phải sự vương giả, cao quý. Nó chỉ là một khóm hoa nhỏ bé, giản dị mọc ven đường…

Các loài hoa kéo đến nhờ con người giải đáp thắc mắc của chúng. Con người ôn

tồn: “Mỗi loại hoa đều có một vẻ đẹp, một ý nghĩa riêng. Có loài hoa tượng trưng cho tài

lộc, cho sự may mắn, có loài tượng trưng cho tình yêu, tình bạn, tình mẫu tử. Ngay cả

loài hoa dại cũng là biểu tượng cho nghị lực bởi chúng vươn lên từ nơi đất đai cằn cỗi,

đầy sỏi đá. Dù không được loài người chăm chút, dù bị mưa nắng dập vùi, nhưng chúng

vẫn kiêu hãnh vươn cao.”

Các loài hoa đều vui vẻ với câu trả lời của con người.

Em trả lời câu hỏi, làm bài tập theo một trong hai cách sau:

· Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời em chọn.

- Viết ý kiến của em vào chỗ trống.

1. Các loài hoa tranh cãi về chuyện gì? (M1-0,5 điểm)

a. Loài hoa nào đẹp nhất.

b. Loài hoa nào được con người yêu quý nhất.

c. Loài hoa nào tượng trưng cho những điều đẹp đẽ nhất.

d. Loài hoa nào kiên cường nhất.

2. Trong các loài hoa, loài nào không dám lên tiếng? (M1-0,5 điểm)

a. Hoa dại

b. Hoa hồng

c. Hoa đào

d. Hoa lan

3. Vì sao hoa hồng, hoa đào, hoa lan đều cho rằng mình thắng? (M2-0,5 điểm)

a. Vì những loài hoa ấy đều có màu sắc rực rỡ, rạng ngời.

b. Vì những loài hoa ấy đều được con người chăm bón hàng ngày.

c. Vì những loài hoa ấy đều có hương thơm ngào ngạt.

d. Vì những loài hoa ấy đều tượng trưng cho những điều đẹp đẽ.

4. Vì sao con người cho rằng loài hoa dại vẫn được tôn vinh? (M2-0,5 điểm)

a. Vì chúng tượng trưng cho nghị lực vượt lên gian khó.

b. Vì chúng tượng trưng cho tình yêu, cho sự khởi đầu hoàn hảo.

c. Vì chúng tượng trưng cho mùa xuân, cho mùa đầu tiên của một năm.

d. Vì chúng tượng trưng cho sự vương giả, giàu sang.

5. Câu chuyện gợi cho em bài học gì? (M3-1,0 điểm)

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

6. Hãy viết 2-3 câu văn nêu ý nghĩa của một loài hoa mà em thích nhất. (M4-1,0 điểm)

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

7. Em hãy chọn cặp từ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống: (M1-0,5 điểm)

(vừa… đã, càng… càng, không những… mà còn, vì … nên)

a) Trời … mưa, đường … trơn.

b) … về đến nhà, nó … gọi mẹ ngay.

c) … trời mưa to … em không đi chơi.

d) Nó … học giỏi … hát hay.

8. Nối nghĩa của “công” với những từ chứa tiếng “công” mang nghĩa đó. (M2-0,5 điểm)

	Của nhà nước, của chung
	công nhân, công nghiệp

	
	

	Thợ, khéo tay
	công dân, công cộng, công chúng

	
	

	Không thiên vị
	công bằng, công lí, công minh, công tâm

	
	


9. Điền cặp từ thích hợp vào các chỗ trống dưới đây: (M3-0,5 điểm)

a) Tiếng hót vang đến…, khu rừng rộn rã đến… [image: image1.png]



b) Trời… hửng nắng, những đóa hoa … đua nhau khoe sắc.

10. Viết lại hai câu văn dưới đây có sử dụng từ ngữ nối để liên kết. (M4-1,0 điểm) Hoa đào tượng trưng cho mùa xuân, sự may mắn, hạnh phúc. Nó được
chọn để trang trí hay đặt trang trọng trên bàn thờ gia tiên ngày Tết.

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Ma trận câu hỏi đề kiểm tra
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	TN
	TL
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	Đọc
	Số câu
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	hiểu văn
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	1-2
	
	3-4
	
	
	5
	
	6
	

	
	bản
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Kiến
	Số câu
	1
	
	
	1
	
	1
	
	1
	4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	thức
	Câu số
	7
	
	
	8
	
	9
	
	10
	

	
	tiếng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Việt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng số câu
	3
	
	2
	1
	
	2
	
	2
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


B. Bài kiểm tra viết (10 điểm)

I.Chính tả nghe – viết (2 điểm)

Nhà bác học Đác-uyn

Khi đã trở thành nhà bác học lừng danh thế giới, Đác-uyn vẫn không ngừng học. Có lần thấy cha con miệt mài đọc sách giữa đêm khuya, con của Đác-uyn hỏi: “Cha đã là nhà bác học rồi còn phải ngày đêm nghiên cứu làm gì nữa cho mệt?”. Đác-uyn bình thản đáp: “Bác học không có nghĩa là ngừng học”.

Khi đã cao tuổi, ông còn học thêm tiếng Đức. Con ông ngỏ ý muốn dịch giúp ông các tài liệu tiếng Đức. Ông gạt đi và nói: “Cha muốn tự mình dịch được các tài liệu này”. Cuối cùng, ông đã đọc thông thạo tiếng Đức và nhiều tiếng nước khác.

(Theo Hà Vị)

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

AI. Tập làm văn (8 điểm)

Hãy viết một bức thư cho chị Mùa Xuân nói lên tình yêu, lòng mong đợi Mùa Xuân của mình.

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

.................................................................................................................................

ĐÁP ÁN – GỢI Ý

A. Kiểm tra đọc

I. Đọc thành tiếng (3 điểm)

AI. Đọc hiểu và kiến thức tiếng Việt (7 điểm)

1. Chọn câu trả lời b: 0,5 điểm; chọn câu trả lời khác b: 0 điểm
2. Chọn câu trả lời a: 0,5 điểm; chọn câu trả lời khác a: 0 điểm
3. Chọn câu trả lời d: 0,5 điểm; chọn câu trả lời khác d: 0 điểm
4. Chọn câu trả lời a: 0,5 điểm; chọn câu trả lời khác a: 0 điểm
5. Gợi ý:
Loài hoa nào cũng mang một ý nghĩa nhất định và đều mang lại hương thơm, màu sắc cho cuộc đời. Con người nên biết trân trọng, nâng niu những vẻ đẹp đó của để cuộc đời tươi đẹp hơn.

6. Gợi ý:
Trong các loài hoa, em thích nhất loài hoa cúc trắng vì hoa cúc trắng tượng trưng cho sự hiếu thảo. Ngày trước, hoa cúc trắng chỉ có ít cánh, nhưng có một cô bé hiếu thảo đã xé nhỏ những cánh hoa cúc để được ở bên mẹ nhiều ngày hơn như số cánh hoa cúc vậy. Hoa cúc trắng nhắc nhở mỗi người luôn hiếu thảo với cha mẹ của mình.

7. Điền đúng tất cả các cặp quan hệ từ: 0,5 điểm
a) Trời càng mưa, đường càng trơn.

b) Vừa về đến nhà, nó đã gọi mẹ ngay.

c) Vì trời mưa to nên em không đi chơi.

d) Nó không những học giỏi mà còn hát hay.

8. Trả lời đúng: 0,5 điểm; trả lời khác: 0 điểm
	Của nhà nước, của chung
	công nhân, công nghiệp

	
	

	Thợ, khéo tay
	công dân, công cộng, công chúng

	
	

	Không thiên vị
	công bằng, công lí, công minh, công tâm
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9. Điền các cặp từ thích hợp: 0,5 điểm (mỗi ý 0,25 điểm); trả lời sai: 0 điểm
a) Tiếng hót vang đến đâu, khu rừng rộn rã đến đó.

b) Trời vừa hửng nắng, những đóa hoa đã đua nhau khoe sắc.

10.

Gợi ý:

Hoa đào tượng trưng cho mùa xuân, sự may mắn, hạnh phúc. Vì vậy, nó được chọn để trang trí hay đặt trang trọng trên bàn thờ gia tiên ngày Tết.

B. Kiểm tra viết

I.
Chính tả nghe – viết (2 điểm)

III.
Tập làm văn (8 điểm)

Gửi chị Mùa Xuân!

Khi đặt bút viết cho chị những dòng thư này, em luôn băn khoăn tự hỏi không biết chị Mùa Xuân đã ở đâu trong khi ngoài kia, từng cơn gió lạnh buốt cứ rít qua ô cửa. Bầu trời trong xanh ngày nào giờ trở nên xám xịt với những đám mây nặng nề và ảm đạm. Dưới con đường, từng dòng người lướt qua nhau một cách vội vã, ai ai cũng muốn về nhà thật nhanh để tránh cái rét sắc như dao đang cứa vào da thịt. Không gian vắng lặng vì chẳng còn tiếng hót ríu ran của loài chim bởi chúng cũng bay về phương Nam tránh rét, chỉ có âm thanh khô khốc của những động cơ ô tô, xe máy. Có lẽ, phải trải qua mùa đông giá lạnh thì người ta mới khát khao hơn mùa xuân ấm áp, dịu hiền.

Em nhớ vô cùng những cánh chim én đầu tiên báo hiệu chị Mùa Xuân trở lại. Khi ấy, cả đất trời như bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài, con người và vạn vật đều tràn đầy sức sống. Trên những cành cây khẳng khiu, trụi lá bắt đầu đâm chồi nảy lộc, đâu đó trong khu vườn vang lên tiếng hót véo von của loài chim sơn ca. Như được bắt nhịp, đồng loạt những chú chim khác cũng cất lên khúc hát mừng mùa xuân trở lại. Những cánh hoa đào, hoa mai chúm chím hé nở như muốn làm dáng làm duyên với nàng Xuân tươi trẻ. Kìa! Trên khắp các nẻo đường, những gương mặt người rạng rỡ đang chúc nhau lời chúc tốt đẹp cho sự khởi đầu của năm mới bình an. Mùa xuân đến khiến lòng người phấn chấn, ai

ai cũng như trẻ lại, căng tràn nhựa sống, hòa mình vào không gian ngập tràn sắc xuân. Tự nhiên như vậy, ai cũng yêu mùa xuân…

Chị Mùa Xuân đang ở nơi đâu? Có phải chị đang rong chơi trên những đồng cỏ, những thung lũng bao la hay thả mình trên những đám mây cao tít? Chị hãy trở lại với nơi này, xua tan đi cái lạnh mùa đông đang giăng mắc khắp nơi để mang đến cho chúng em hơi thở ấm áp của chị, để con người và vạn vật lại được đắm say trong hương vị mùa xuân đê mê và quyến rũ.
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